
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TUẦN 24/10-28/10/2011

Hà Nội, Ngày 28/10/2011

BẢN TIN TUẦN
24/10/2011 – 28/10/2011

Phòng Phân tích
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Email: contact@shs.com.vn

Website: http://www.shs.com.vn

Trụ sở chính - Hà Nội

Tòa nhàĐào Duy Anh, Đào Duy Anh, Đống Đa
Tel: (84-4)-3537 8010

Fax: (84-4)-3537 8005

Chi nhánh - TP.Hồ Chí Minh

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình,
Quận I
Tel: (84-8) 3915 1368

Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh – Đà Nẵng

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: (84-511)-352 5777

Fax: (84-511)-352 5779

Thị trường chứng khoán Tr. 2

 TTCK Việt Nam tuần qua ghi nhận sự chuyển biến tâm lý
khá mạnh của nhà đầu tư. Thị trường tăng mạnh phiên
cuối tuần sau hơn hai tuần dao động tích lũy tại vùng hỗ
trợ.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so với tuần giao
dịch trước. Diễn biến thị trường tăng điểm mạnh với
thanh khoản đột biến phiên cuối tuần cho thấy lực cầu có
sự cải thiện đáng kể.

 Quan điểm đầu cơ theo sóng kỹ thuật đang phổ biến.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc ngành chứng khoán,
dầu khí tăng điểm mạnh với dư mua trần khá lớn, còn lại
phần lớn cổ phiếu tăng điểm không nhiều.

 NĐTNN mua ròng trên cả hai sàn. Đà tăng điểm của
nhóm cổ phiếu lớn nhờ sức cầu ngoại giúp chỉ số VN-
Index diễn biến tích cực hơn HNX-Index.

Phân tích kỹ thuật Tr. 3

 Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu về khả năng
tăng điểm của thị trường từ vùng hỗ trợ. Chỉ số MFI 14
tiếp tục tăng và phân kỳ đối với chỉ số giá, cho thấy sự cải
thiện của động lực thị trường.

 Vùng kháng cự gần nhất đối với thị trường là khoảng
430-440 điểm đối với VN-Index; 72-73 điểm đối với HNX-
Index.

 Trong tuần giao dịch từ 31/10 – 04/11/2011, thị trường dự
báo tiếp tục tăng điểm đầu tuần. Sự giằng co sẽ gia tăng
tại vùng kháng cự nhằm đánh giá tương quan cung cầu.

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.6
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN

HOSE

VN-Index 422.07 11.04 2.69%
KLGD 132,323,164 6,177,861 4.90% CP
GTGD 2,346.46 177.38 8.18% Tỷ VND
Tổng cung 176,794,940 -24,490,230 -12.17% CP
Tổng cầu 194,181,340 -17,818,600 -8.41% CP
Giao dịch NĐTNN
KL mua 16,269,090 3,450,985 26.92% CP
KL bán 13,834,068 -2,990,694 -17.78% CP
Giá trị mua 551.40 111.23 25.27% Tỷ VND
Giá trị bán 426.23 -69.24 -13.97% Tỷ VND

HNX

HNX-Index 69.94 0.81 1.17%
KLGD 144,954,485 5,770,395 4.15% CP
GTGD 1,430.24 105.33 7.95% Tỷ VND
Tổng cung 202,555,800 19,603,700 10.72% CP
Tổng cầu 233,473,100 18,276,000 8.49% CP
Giao dịch NĐTNN
KL mua 3,562,200 2,082,400 140.72% CP
KL bán 1,737,900 -1,555,980 -47.24% CP
Giá trị mua 41.27 28.18 215.28% Tỷ VND
Giá trị bán 21.2 -14.84 -41.18% Tỷ VND

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE

Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HOSE Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HNX

HOSE

VN-Index 422.07 7.32 1.76%
KLGD 41,367,331 19,549,142 89.60% CP
GTGD 700.44 352.69 101.42% Tỷ VND
Tổng cung 50,926,530 9,198,640 22.04% CP
Tổng cầu 76,888,840 37,289,450 94.17% CP
Giao dịch NĐTNN
KL mua 1,891,400 298,210 18.72% CP
KL bán 2,325,110 419,440 22.01% CP

Giá trị mua 61.89 9.83 18.88% Tỷ VND

Giá trị bán 59.30 10.48 21.47% Tỷ VND

HNX

HNX-Index 69.94 2.16 3.19%
KLGD 50,792,020 29,516,935 138.74% CP
GTGD 504.95 302.61 149.56% Tỷ VND
Tổng cung 51,919,000 18,258,000 54.24% CP
Tổng cầu 83,699,900 48,475,400 137.62% CP
Giao dịch NĐTNN
KL mua 582,000 226,200 63.58% CP
KL bán 1,029,900 776,900 307.08% CP

Giá trị mua 6.44 2.25 53.70% Tỷ VND

Giá trị bán 13.16 10.28 356.94% Tỷ VND

Bình luận diễn biến

 TTCK Việt Nam tuần qua ghi nhận sự chuyển biến tâm lý khá mạnh của nhà đầu tư. Thị trường tăng
mạnh phiên cuối tuần sau hơn hai tuần dao động tích lũy tại vùng hỗ trợ.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so với tuần giao dịch trước. Diễn biến thị trường tăng điểm mạnh
với thanh khoản đột biến phiên cuối tuần cho thấy lực cầu có sự cải thiện đáng kể.

 Quan điểm đầu cơ theo sóng kỹ thuật đang phổ biến. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc ngành chứng
khoán, dầu khí tăng điểm mạnh với dư mua trần khá lớn, còn lại phần lớn cổ phiếu tăng điểm không
nhiều.

 NĐTNN mua ròng trên cả hai sàn. Đà tăng điểm của nhóm cổ phiếu lớn nhờ sức cầu ngoại giúp chỉ số
VN-Index diễn biến tích cực hơn HNX-Index.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

TTCK Việt Nam tuần qua ghi nhận sự chuyển biến tâm lý khá mạnh của nhà đầu tư. Thị trường dao động
trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp trong phần lớn tuần giao dịch. Diễn biến tăng điểm của VN-Index chủ
yếu được hỗ trợ từ đà tăng của nhóm cổ phiếu BVH, MSN và VIC nhờ sức cầu ngoại. Thị trường bất ngờ tăng
điểm mạnh phiên giao dịch cuối tuần khi sau hai tuần dao động tích lũy tại vùng hỗ trợ, áp lực cung giá thấp
không nhiều giúp nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong quyết định mua vào cổ phiếu. Diễn biến tăng điểm mạnh
phiên cuối tuần giúp TTCK Việt Nam ghi nhận tuần tăng điểm trên cả hai sàn với thanh khoản cải thiện so với
tuần giao dịch trước.

Yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong tuần giao dịch vừa qua là (1) thông tin tích cực từ nền kinh tế Thế giới;
và (2) sức ép tỷ giá, thanh khoản hệ thống Ngân hàng có xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể, thông tin các quốc gia EU
đồng thuận tăng giá trị gói cứu trợ cuộc khủng hoảng nợ công và số liệu tăng trưởng tích cực của Mỹ giúp nhà
đầu tư bớt quan ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Tín hiệu hạ nhiệt của lãi suất liên Ngân
hàng trong bối cảnh NHNN liên tiếp hút ròng qua thị trường mở cũng giúp giảm sức ép về rủi ro thanh khoản
toàn hệ thống. Các biện pháp quản lý mạnh tay hơn của NHNN đối với thị trường vàng, ngoại tệ cũng bước
đầu mang lại kết quả, giúp giá vàng và tỷ giá trên thị trường tự do hạ nhiệt nhẹ. Tuy vấn đề tỷ giá, thanh khoản
hệ thống Ngân hàng về cuối năm còn là sức ép đối với nền kinh tế, nhưng tín hiệu giảm nhiệt của áp lực vĩ mô
giúp nhà đầu tư lạc quan hơn trong ngắn hạn, ưu tiên đầu tư theo quan điểm kỹ thuật.

Quan điểm đầu tư theo sóng kỹ thuật, tập trung vào nhóm cổ phiếu có lịch sử biến động giá với kỳ vọng đà
tăng điểm mạnh hơn thị trường chung cho thấy tâm lý đầu cơ ngắn hạn đang phổ biến. Nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ thuộc ngành chứng khoán, dầu khí tăng điểm mạnh với dư mua trần khá lớn, còn lại phần lớn cổ phiếu
tăng điểm không nhiều. Diễn biến này thường xuất hiện ở đầu sóng tăng điểm, hoặc xuất hiện khi nhà đầu tư
còn thận trọng với khả năng tăng điểm dài hạn của thị trường. Nhưng phiên tăng điểm mạnh với thanh khoản
đột biến cuối tuần cho thấy nhà đầu tư đã mạnh dạn hơn trong quyết định mua vào cổ phiếu.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu về khả năng tăng điểm của thị trường từ vùng hỗ trợ. Chỉ số MFI 14
tiếp tục tăng và phân kỳ đối với chỉ số giá, cho thấy sự cải thiện của động lực thị trường. Vùng kháng cự gần
nhất đối với thị trường là khoảng 430-440 điểm đối với VN-Index; 72-73 điểm đối với HNX-Index.

Trong tuần giao dịch từ 31/10 – 04/11/2011, thị trường dự báo tiếp tục tăng điểm đầu tuần. Sự giằng co sẽ gia
tăng tại vùng kháng cự nhằm đánh giá tương quan cung cầu.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-INDEX 422.07 ▲7.32 (+1.76%) KLGD 36.267.220 (▲100.78%)
Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲203 46 ▼38

Giá: VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, sau đó tăng
mạnh dần cho tới khi kết thúc giao dịch.

Khối lượng: KLGD tăng mạnh so với phiên trước
(tăng 100,78%), và ở mức trung bình.

Diễn biến giá CP: Các CP vốn hóa lớn tăng nhẹ.
Các CP nhỏ số lượng CP tăng giá hơn gấp 5 lần số
lượng CP giảm giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, VN-Index đã điều
chỉnh giảm 1 tháng. Hiện nay là giai đoạn đầu của
quá trình tích luỹ cho xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index biến động trong
phạm vi 380 - 480 điểm từ đầu năm tới nay.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm vừa qua
sẽ là giai đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có
thể kéo dài 1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai
đoạn tích luỹ là giá các CP cũng như KLGD
không biến động mạnh, thường duy trì ở mức
thấp.

Mức hỗ trợ ngắn hạn: ~ 400 điểm.

HNX-INDEX 69.94 ▲2.16 (+3.19%) KLGD 48.882.300 (▲196.54%)

Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲253 93 ▼47

Giá: HNX-Index tăng nhẹ đầu phiên, sau đó tăng
mạnh dần cho tới khi kết thúc giao dịch.

Khối lượng: KLGD tăng rất mạnh so với phiên
trước (tăng 196,54%), và ở mức khá.

Diễn biến giá CP: Các CP thanh khoản cao, mang
tính dẫn dắt đều tăng mạnh và dư mua nhiều. Các
CP nhỏ số lượng CP tăng giá hơn gấp 5 lần số
lượng CP giảm giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, HNX-Index đã
điều chỉnh giảm 1 tháng. Hiện nay là giai đoạn
đầu của quá trình tích luỹ cho xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật: HNX-Index biến động trong
phạm vi 66 - 80 điểm từ đầu năm tới nay.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm vừa qua
sẽ là giai đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có
thể kéo dài 1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai
đoạn tích luỹ là giá các CP cũng như KLGD
không biến động mạnh, thường duy trì ở mức
thấp.

Mức hỗ trợ ngắn hạn: ~ 67 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Diễn biến thị trường:

Trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 26/10/2011), VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, sau đó tăng mạnh dần cho
tới khi kết thúc giao dịch. Các CP vốn hóa lớn tăng nhẹ. Các CP vừa và nhỏ số lượng CP tăng giá hơn gấp 5
lần số lượng CP giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ đầu phiên, sau đó tăng mạnh dần cho tới khi kết thúc giao dịch.
Các CP thanh khoản cao, mang tính dẫn dắt đều tăng mạnh và dư mua nhiều. Các CP nhỏ số lượng CP tăng
giá hơn gấp 5 lần số lượng CP giảm giá.

Kết thúc phiên trên sàn Tp.HCM có 203 mã tăng giá, 46 mã đứng giá và 38 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội
có 253 mã tăng giá, 93 mã đứng giá và 47 mã giảm giá.

Phiên này KLGD báo giá trên 2 sàn đều tăng rất mạnh so với phiên trước, ở mức trung bình và khá: KLGD
trên sàn HCM đạt gần 36,3 triệu CP (tăng hơn 18,2 triệu CP, với mức tăng 100,78%) và sàn Hà Nội đạt gần
48,9 triệu CP (tăng gần 32,4 triệu CP, với mức tăng 196,54%).

Tâm lý NĐT đã có sự thay đổi rõ rệt trong việc mua CP, khi sức mua bất ngờ tăng mạnh. Bên bán chủ
yếu là cơ cấu lại danh mục, và một phần là những NĐT thực hiện cắt lỗ, bảo toàn vốn.

Nhận định của SHS:

Hơn 2 tuần qua, khi giá các CP đã giảm mạnh nhưng KLGD trên cả 2 sàn vẫn ở mức thấp. Đây là giai đoạn
đầu của quá trình tích luỹ cho xu hướng mới. Quá trình tích luỹ này có thể kéo dài hay không phụ thuộc nhiều
vào những tin tức vĩ mô, những tin tức cơ bản ủng hộ hay không ủng hộ xu hướng tăng giá của các CP. Thông
thường quá trình này có thể kéo dài từ 1 tới 3 tháng, và đặc điểm của quá trình tích luỹ là giá các CP cũng như
KLGD không biến động mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

Hành động của các NĐT với diễn biến thị trường giai đoạn hiện tại:

 Với những NĐT ưa mạo hiểm, thích đi trước người khác, việc mua CP khi thị trường giảm là một sở thích,
và là nhu cầu đối với nhóm này. Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ kỷ luật, đưa ra những mức hỗ trợ chung cho
thị trường, cũng như các CP mà họ nắm giữ. Khi thị trường chung, cũng như CP không trụ lại được trên
mức hỗ trợ, việc bán CP nhằm bảo toàn vốn là việc làm bắt buộc.

 Với những NĐT thận trọng, nhóm này chỉ mua CP khi thị trường đã qua đáy, hoặc đã có những dấu hiệu
ổn định rõ ràng, nhằm hạn chế những rủi ro, tất nhiên lợi nhuận có thể cũng không lớn như đối với những
NĐT ở nhóm trên.

Qua việc chia các NĐT làm 2 nhóm như trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ở thời điểm hiện tại những NĐT
ở nhóm 1 đang sang lọc, cũng như phân bổ năng lực tài chính của họ để mua dần các CP mà họ yêu thích khi
thị trường đang suy giảm. Ngược lại, những NĐT ở nhóm 2 dù vẫn theo sát thị trường, nhưng cho tới trước
phiên hôm nay, với sự thận trọng của mình, họ vẫn tiếp tục đứng ngoài, quan sát thị trường.

Đến thời điểm hiện tại, NĐT ở nhóm 2 đã có được điều mình cần, đó là thị trường xác nhận những dấu
hiệu đã qua đáy, và có sự ổn định khá rõ ràng. Như vậy đầu tuần sau những NĐT ở nhóm 2 có thể cân
nhắc giải ngân, trong những phiên, hoặc những thời điểm thị trường điều chỉnh trong phiên (VN-Index
quanh mức 430 điểm). Tuy nhiên, trong trường hợp xấu, khi thị trường tiếp tục giảm thì chấp nhận bán
CP nhằm thu hồi, bảo toàn vốn khi VN-Index “thủng” mức 400 điểm.

Tương tự với HNX-Index, có thể cân nhắc giải ngân khi HNX-Index quanh mức 72 điểm. Tuy nhiên,
trong trường hợp xấu, khi thị trường tiếp tục giảm thì chấp nhận bán CP nhằm thu hồi, bảo toàn vốn
khi HNX-Index “thủng” mức 67 điểm.
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN

HOSE: 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần HNX: 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD

HQC 10,500 10,200 -2.86 7,801,980 KLS 10,600 10,800 1.89 14,157,100

IJC 9,800 11,200 14.29 6,033,690 VND 10,700 11,000 2.80 9,574,500

SSI 17,800 18,100 1.69 4,222,370 PVX 10,900 11,400 4.59 7,409,800

REE 11,500 11,800 2.61 3,463,950 SHB 6,800 7,100 4.41 5,463,700

ITA 9,300 9,600 3.23 3,274,670 VCG 12,500 12,900 3.20 5,315,000

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng Tăng % Mã CK Giá mở Giá đóng Tăng %

VLF 12,200 14,500 2,300 18.85 PRC 7,000 9,000 2,000 28.57

ACC 15,500 17,900 2,400 15.48 BHT 14,700 18,800 4,100 27.89

IJC 9,800 11,200 1,400 14.29 SHC 2,900 3,700 800 27.59

BVH 63,000 71,500 8,500 13.49 VBC 14,900 19,000 4,100 27.52

LM8 8,500 9,600 1,100 12.94 BXH 12,000 15,000 3,000 25.00

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng Giảm % Mã CK Giá mở Giá đóng Giảm %

LHG 42,800 33,300 -9,500 -22.20 D11 22,400 16,200 -6,200 -27.68

JVC 19,100 15,300 -3,800 -19.90 SDN 14,200 10,300 -3,900 -27.46

PTC 17,300 14,200 -3,100 -17.92 PPE 6,300 4,700 -1,600 -25.40

DVD 4,200 3,500 -700 -16.67 KTS 13,600 10,400 -3,200 -23.53

BBT 6,300 5,400 -900 -14.29 VTA 2,400 1,900 -500 -20.83
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